
Phụ lục 04 

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO,  

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,  

KỸ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo 

71401 Khoa học giáo dục 

7140209 Sư phạm Toán học 

7140210 Sư phạm Tin học 

7140211 Sư phạm Vật lý 

7140212 Sư phạm Hóa học 

7140213 Sư phạm Sinh học 

7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 

7140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 

7140246 Sư phạm công nghệ 

7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 

742 Khoa học sự sống 

744 Khoa học tự nhiên 

746 Toán và thống kê 

748 Máy tính và công nghệ thông tin 

751 Công nghệ kỹ thuật 

752 Kỹ thuật 

758 Kiến trúc và xây dựng 

77206 Kỹ thuật Y học 

 

* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo 
Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT. 

 

 

 


